
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

  

Số: 2320/TB-SVHTTDL 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                      

             An Giang, ngày  03  tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự 

kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2) vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp  

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 6 năm 2022 của 

UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch số 1202/KH-SVHTTDL ngày 

31/05/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tuyển dụng viên chức vào làm 

việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-SVHTTDL, ngày 05 tháng 8 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng 

viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

Căn cứ Kết quả xét tuyển viên chức (đợt 1) của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức tại phiên họp Hội đồng ngày 28/9/2022; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện 

tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức 

vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 

(theo Phụ lục 1 đính kèm). 

2. Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị 

sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (theo Phụ lục 2 đính 

kèm). 

3. Thời gian và địa điểm tuyển dụng (vòng 2): 

- Thời gian:  

+ Lĩnh vực văn hóa: lúc 07 giờ, ngày 18 tháng 10 năm 2022; 

+ Lĩnh vực Thể dục thể thao: lúc 13 giờ, ngày 18 tháng 10 năm 2022 

- Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ 

Bình, Tp.Long Xuyên, An Giang). 

- Nội dung: Phỏng vấn, kiểm tra kiến thức (Kiến thức chung và kiến thức 

chuyên ngành) của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

4. Thông báo được đăng công khai trên website tại địa chỉ 

www.sovhttdl.angiang.gov.vn và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 

http://www.sovhttdl.angiang.gov.vn/
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 Hội đồng tuyển dụng viên chức có nhiệm vụ Thông báo đến các thí sinh 

được biết, hướng dẫn các thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 ôn tập, liên hệ trả 

lệ phí cho các thí sinh không đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 và tổ chức 

kiểm tra sát hạch theo đúng nội dung và thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- HĐTDVC Sở; 

- Các đơn vị SN thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCPC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Khánh Hiệp 
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(Phụ lục 01) 

DANH SÁCH 

Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2) 

 tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 
 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Đăng ký dự tuyển 

 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

(vòng 

1) 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Nam Nữ 
Vị trí 

việc làm 

Vị trí dự 

tuyển 

Cơ quan 

 dự 

tuyển 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Lê Hoàng  Sơn 20/05/1989   
Tổ chức 

cán bộ 

Phòng Hành 

chính - Tổng 

hợp 

Ban Quản 

lý KLN 

Chủ tịch 

Tôn Đức 

Thắng 

 

 

Đạt 

 

 

không 

2 
Nguyễn Thị Thúy 

Liễu 

  

27/12/1993 

Hành 

chính - 

Tổng hợp 

Phòng Hành 

chính - Tổng 

hợp 

Ban Quản 

lý KLN 

Chủ tịch 

Tôn Đức 

Thắng 

Đạt không 

3 
Phạm Thị Phượng 

Anh 

  

20/12/1989 

Hành 

chính - 

Tổng hợp 

Phòng Hành 

chính - Tổng 

hợp 

Ban Quản 

lý KLN 

Chủ tịch 

Tôn Đức 

Thắng 

Đạt không 

4 Dương Chấn Lâm 19/06/1988   

Giáo dục, 

tuyên 

truyền, Tổ 

chức sự 

kiện 

Phòng 

Nghiệp vụ 

Ban Quản 

lý KLN 

Chủ tịch 

Tôn Đức 

Thắng 

Đạt không 

5 Tôn Thị Ngọc Em 

  

04/02/1992 

Nghiên 

cứu, Sưu 

tầm; Dịch 

thuật 

Phòng 

Nghiệp vụ 

Ban Quản 

lý KLN 

Chủ tịch 

Tôn Đức 

Thắng 

Đạt không 

6 
Nguyễn Đức Phú 

Thọ 
09/09/1989   

Nghiên 

cứu, Sưu 

tầm; Dịch 

thuật 

Phòng 

Nghiệp vụ 

Ban Quản 

lý KLN 

Chủ tịch 

Tôn Đức 

Thắng 

Đạt không 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Đăng ký dự tuyển 

 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

(vòng 

1) 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Nam Nữ 
Vị trí 

việc làm 

Vị trí dự 

tuyển 

Cơ quan 

 dự 

tuyển 

 

7 Võ Đức Long 26/11/2000   

Nghiên 

cứu, Sưu 

tầm; Dịch 

thuật 

Phòng 

Nghiệp vụ 

Ban Quản 

lý KLN 

Chủ tịch 

Tôn Đức 

Thắng 

Đạt không 

8 Nguyễn Văn Quốc 27/05/1985 

  

Quản trị 

Văn 

phòng 

Phòng Hành 

chính - Tổng 

hợp 

Thư viện 

tỉnh Đạt không 

9 Huỳnh Quốc Huy 02/02/1990   

Tin học và 

Thông tin 

thư mục 

Phòng Tin 

học và 

Thông tin 

thư mục 

Thư viện 

tỉnh Đạt không 

10 
Phạm Nguyễn 

Thảo Chi 
  24/10/1992 

Bổ sung, 

xử lí tài 

liệu và 

phong  

trào 

Phòng Bổ 

sung, xử lí 

tài liệu và 

phong  trào 

Thư viện 

tỉnh 
Đạt không 

11 
Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

  

09/05/1999 
Nghiệp vụ 

Bảo tàng 

Phòng 

Nghiệp vụ 

Bảo tàng 

Bảo tàng 

tỉnh Đạt không 

12 Lê Thị Huỳnh Hoa 

  

12/10/1987 
Nghiệp vụ 

Bảo tàng 

Phòng 

Nghiệp vụ 

Bảo tàng 

Bảo tàng 

tỉnh 
Đạt không 

13 Vũ Thị Hạnh Chi 

  

13/06/1982 
Nghiệp vụ 

Bảo tồn 

Phòng 

Nghiệp vụ 

Bảo tồn 

Bảo tàng 

tỉnh 
Đạt không 

14 
Văng Nguyễn 

Quốc Bảo 
12/02/1984 

  

Nghiệp vụ 

Bảo tồn 

Phòng 

Nghiệp vụ 

Bảo tồn 

Bảo tàng 

tỉnh 
Đạt không 

15 Phan Lập Ngôn 04/02/1996 

  

Diễn viên 

(công việc 

Nhạc 

công) 

Đoàn Nghệ 

thuật và 

Tuyên 

truyền lưu 

động 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

16 Nguyễn Quốc Bảo 27/08/1980 

  

Diễn viên 

(công việc 

Nhạc 

công) 

Đoàn Nghệ 

thuật và 

Tuyên 

truyền lưu 

động 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Đăng ký dự tuyển 

 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

(vòng 

1) 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Nam Nữ 
Vị trí 

việc làm 

Vị trí dự 

tuyển 

Cơ quan 

 dự 

tuyển 

 

17 Kha Phú Quốc Anh 09/06/1996 

  

Diễn viên 

(công việc 

Nhạc 

công) 

Đoàn Nghệ 

thuật và 

Tuyên 

truyền lưu 

động 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

18 Lý Ngọc Vũ 18/10/1974 

  

Diễn viên 

(công việc 

Nhạc 

công) 

Đoàn Nghệ 

thuật và 

Tuyên 

truyền lưu 

động 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

19 Nguyễn Trí Vũ 10/12/1995 

  

Diễn viên 

(công việc 

Nhạc 

công) 

Đoàn Nghệ 

thuật và 

Tuyên 

truyền lưu 

động 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

20 
Lưu Huỳnh Thị 

Ngọc Tiên 

  

23/06/2000 

Diễn viên 

(công việc 

Múa) 

Đoàn Nghệ 

thuật và 

Tuyên 

truyền lưu 

động 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

21 Nguyễn Khoa Kỳ  06/07/1997 

  

Diễn viên 

(công việc 

Múa) 

Đoàn Nghệ 

thuật và 

Tuyên 

truyền lưu 

động 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

22 Lương Thu Uyên 

  

08/07/1997 

Diễn viên 

(công việc 

Ca) 

Đoàn Nghệ 

thuật và 

Tuyên 

truyền lưu 

động 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

23 
Nguyễn Hoàng 

Thống 
18/12/1996 

  

Diễn viên 

(công việc 

Ca) 

Đoàn Nghệ 

thuật và 

Tuyên 

truyền lưu 

động 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

24 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hòa 

  

27/07/1997 

Diễn viên 

(công việc 

Múa) 

Phòng Tổ 

chức Sự kiện 

và dịch vụ  

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

25 
Nguyễn Hữu  

Trọng 
04/12/1997 

  

Diễn viên 

(công việc 

Múa) 

Phòng Tổ 

chức Sự kiện 

và dịch vụ  

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Đăng ký dự tuyển 

 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

(vòng 

1) 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Nam Nữ 
Vị trí 

việc làm 

Vị trí dự 

tuyển 

Cơ quan 

 dự 

tuyển 

 

26 
Nguyễn Văn Tuấn 

Kiệt 
06/04/1997 

  

Diễn viên 

(công việc 

Ca) 

Phòng Tổ 

chức Sự kiện 

và dịch vụ  

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 
Đạt không 

27 
Nguyễn Vũ Đình 

An 
01/06/1988 

  

Diễn viên 

(công việc 

Ca) 

Phòng Tổ 

chức Sự kiện 

và dịch vụ  

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 
Đạt không 

28 Đỗ Vũ Đông Nhi  

  

01/09/1994 

Hành 

chính - 

Tổng hợp 

(Nhân 

viên) 

Phòng Hành 

chính - Tổng 

hợp 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

29 
Nguyễn Minh 

Thụy Xuân Đào 

  

16/02/1993 

Hành 

chính - 

Tổng hợp 

(Nhân 

viên) 

Phòng Hành 

chính - Tổng 

hợp 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

30 Nguyễn Thị Muội 

  

28/05/1998 

Hành 

chính - 

Tổng hợp 

(Nhân 

viên) 

Phòng Hành 

chính - Tổng 

hợp 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

31 Nguyễn Hữu Lợi  20/04/2000   

Tổ chức 

nhân sự  

(Chuyên 

viên) 

Phòng Hành 

chính - Tổng 

hợp 

Trung tâm 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

tỉnh 

Đạt không 

32 
Phạm Thành 

Nguyện 
20/01/1992   

Huấn 

luyện viên 

môn Bơi 

lội 

Phòng Huấn 

luyện, Đào 

tạo và Thi 

đấu Thể dục 

thể thao 

Trung tâm 

Đào tạo, 

Huấn luyện 

và Thi đấu 

TDTT 

Đạt không 

33 
Nguyễn Thị Kim 

Thảo 
  23/04/1993 

Quản lý 

học sinh 

Phòng Quản 

lý học văn 

hóa 

Trung tâm 

Đào tạo, 

Huấn luyện 

và Thi đấu 

TDTT 

Đạt không 

 
 

TỔNG CỘNG:   33 thí sinh. 
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(Phụ lục 02) 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP VÕNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022 

(Kèm theo thông báo số  2320/TB-SVHTTDL ngày 03 tháng 10 năm 2022) 
 

STT 

Tên 

đơn vị 

cần 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc 

làm 
Danh mục tài liệu vòng 2 

I KIẾN THỨC CHUNG 

1.1 
Dành cho tất cả các 

vị trí tuyển dụng 

 - Luật viên chức năm 2010 số 58/2010/QH12; 

 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019; 

 - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

1.2 Bảo tàng tỉnh 
 - Quyết định số 115/QĐ-SVHTTDL, ngày 05/5/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang về 

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng An Giang. 

1.3 

Ban Quản lý Khu 

lưu niệm Chủ tịch 

Tôn Đức Thắng 

 - Quyết định số 114/QĐ-SVHTTDL ngày 05/5/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang về 

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu lưu niệm 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 
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1.4 Thư viện tỉnh 
 - Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành Quy đình về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thư viện viện tỉnh An Giang. 

1.5 

Trung tâm Huấn 

luyện, Đào tạo và 

Thi đấu thể dục thể 

thao 

 - Quyết định số 34/QĐ-SVHTTDL, ngày 16/01/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang về 

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo 

và Thi đấu thể dục thể thao. 

1.6 
Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh 

 - Quyết định số 2347/QĐ-UBND An Giang, ngày 21/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. 

II  KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

2.1 

 

 

 

Bảo 

tàng 

tỉnh 

Nghiệp vụ 

Bảo tàng 

- Luật Di sản văn hóa 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa 2009;  

- Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;  

- Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ 

chức và hoạt động của Bảo tàng;  

- Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa; 

- Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về 

sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập. 
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Nghiệp vụ 

Bảo tồn 

- Luật Di sản văn hóa 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa 2009;  

- Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. 

- Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ 

chức và hoạt động của Bảo tàng;  

- Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa; 

- Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy 

định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

2.2 

 

 

 

Ban 

Quản lý 

Khu 

lưu 

niệm 

Chủ 

tịch 

Tôn 

Đức 

Thắng 

Tổ chức 

Cán bộ 

 - Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp công lập  

- Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị 

định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP 

ngày 01/9/2017  

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật phòng, chống tham nhũng  

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/08/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức  

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

- Kiến thức về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 
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Hành 

chính-Tổng 

hợp  

 - Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan 

hành chính nhà nước 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác Văn thư  

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước  

- Kiến thức về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 

Giáo dục 

tuyên 

truyền, tổ 

chức sự 

kiện 

- Luật Di sản Văn hóa ngày 23/7/2013 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/20101 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di 

sản Văn hóa. 

- Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa 

- Kiến thức về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng 

- Kỹ năng tuyên truyền, tổ chức sự kiện. 

Nghiên 

cứu, sưu 

tầm, dịch 

thuật 

- Luật Di sản Văn hóa ngày 23/7/2013; 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/20101 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di 

sản Văn hóa. 

- Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa. 

- Kiến thức về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 

- Kỹ năng dịch thuật. 
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2.3 

  

  

Thư 

viện 

tỉnh 

Hành 

chính-Tổng 

hợp 

- Luật thư viện số:46/2019/QH14; 

- Nghị định số: 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thư viện 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư 

- Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức; 

Tin học và 

Thông tin 

thư mục 

- Luật thư viện số:46/2019/QH14 

- Nghị định số: 93/2020/NĐ-CP  ngày 18/8/2020 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thư viện 

- Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về 

bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện 

- Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện 

- Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ “Chương trình Chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 
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Bổ sung, 

xử lý tài 

liệu và 

phong  trào 

- Luật thư viện số:46/2019/QH14; 

- Nghị định số: 93/2020/NĐ-CP  ngày 18/8/2020 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thư viện 

- Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về 

bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện 

- Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện 

- Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL  ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân 

chuyển tài nguyên thông tin. 

2.4 

  

Trung 

tâm 

Huấn 

luyện, 

Đào tạo 

và Thi 

đấu thể 

dục thể 

thao 

Huấn 

luyện, Đào 

tạo và Thi 

đấu TDTT 

- Luật Thể dục thể thao; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao; 

- Cẩm nang sử dụng các test kiểm tra thể lực vận động viên (của Viện khoa học Thể dục thể thao xuất bản 

tại Hà Nội năm 2009); 

- Thông tư số 04/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/07/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; 

- Luật thi đấu và kỹ chiến thuật trong huấn luyện môn bơi. 

Phòng 

Quản lý 

học văn 

hóa 

- Luật Thể dục thể thao; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/07/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS và THPT ban hành ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo 

dục Đào tạo. 
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2.5 

  

  

Trung 

tâm 

Văn 

hóa 

Nghệ 

thuật 

tỉnh 

 Phòng 

Hành chính 

tổng hợp 

- Luật ngân sách Nhà nước số : 83/2015/QH13; 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/11/2020 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; 

- Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 

dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một 

số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.  

Phòng Tổ 

chức Sự 

kiện và 

Dịch vụ  

 - Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14  tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn; Thông tư 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh; 

- Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật.; 

- Lý thuyết về kỹ thuật thanh nhạc; Lý thuyết về kỹ thuật múa. 
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Đoàn Nghệ 

thuật và 

Tuyên 

truyền lưu 

động  

 - Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14  tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn; 

- Thông tư 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh; 

- Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật. 

- Lý thuyết về kỹ thuật thanh nhạc; Lý thuyết về kỹ thuật múa. 
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